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(Ban hành theo Quyết định số: 233/QĐ-CĐBC  ngày 23 tháng 09 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ & Quản trị doanh nghiệp. Sau khi đã điều chỉnh theo ý kiến của Vụ GHĐH và đã gửi báo cáo Vụ GDĐH ngày 31/12/2008)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành tiếng Anh nhằm đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về tiếng Anh, thông thạo các kỹ năng và có thể thông dịch, biên dịch trong môi trường thực tế. Ngoài ra, chương trình còn nhắm đến việc đào tạo một nguồn nhân lực có kiến thức chung về xã hội, có bản lĩnh, năng động, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có thể đảm đương các công việc của một cử nhân cao đẳng thực hành. Lực lượng lao động này sẽ có thể đáp ứng được nhu cầu của các khu chế xuất, khu công nghiệp nói riêng và xã hội nói chung.

Sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Anh trình độ cao đẳng có thể học cao hơn ở cấp đại học, sau đại học, làm thông dịch viên, thư ký, trợ lý hoặc các ngành nghề có sử dụng tiếng Anh tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, trường học, trung tâm ngoại ngữ v.v

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 

3 năm (tương ứng 6 học kỳ)
3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA 

150 đơn vị học trình (viết tắt là đvht), không bao gồm Giáo dục Thể chất (3 đơn vị học trình) và Giáo dục Quốc phòng (135 tiết).

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Người đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp hoặc tương đương.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP

5.1.  Quy trình đào tạo:

· Đào tạo theo Quy chế 25 (điều 1): học  chế mềm dẻo kết hợp niên chế với học phần . 

· Đào tạo theo năm học: Mỗi năm học có 2 học kỳ chính (mỗi học kỳ gồm 15 – 16 tuần học và 03 – 04 tuần thi) và học kỳ hè khỏang 06 tuần.

5.2.
Điều kiện xét tốt nghiệp:

Theo quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên sẽ tốt nghiệp khi:

1. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập;

2. Tích lũy đủ số học phần quy định trong chương trình, không còn học phần bị điểm dưới 5;

3. Được xếp loại đạt ở kỳ thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị;

4. Có các Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Chứng chỉ Giáo dục thể chất theo quy định.

6. THANG ĐIỂM

Điểm đánh giá học phần theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến phần nguyên, điểm 5/10 là đạt.
7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (TÊN VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN)

Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo






	
Kiến thức giáo dục đại cương 

(Chưa kể Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)
	 33

	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Trong đó:
	117

	- Kiến thức cơ sở của ngành
	42

	- Kiến thức ngành 
	50

	- Kiến thức bổ trợ
	11

	- Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp
	14


Mô tả chi tiết cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương ( 33  ĐVHT chưa tính GDTC và GDQP)

7.1.1. Lý luận chính trị: 
15 đvht

	STT
	MÔN HỌC
	ĐVHT
	STT MH

	1. 
	Những nguyên lý cơ bản của  chủ nghĩa Mác - Lênin 
	7.5
	(1)

	2. 
	Tư Tưởng Hồ Chí Minh
	3
	(2)

	3. 
	Đường lối của Đảng  CSVN
	4.5
	(3)



7.1.2. Khoa học xã hội – ngoại ngữ  (9 đvht)

	STT
	MÔN HỌC
	ĐVHT
	STT MH

	1. 
	Tiếng Việt thực hành
	3
	(4)

	2. 
	Marketing căn bản
	3
	(5)

	3. 
	Kinh tế vi mô
	3
	(6)


7.1.3. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường (6 đvht)
	STT
	MÔN HỌC
	ĐVHT
	STT MH

	1. 
	Kế toán đại cương
	3
	(7)

	2. 
	Tin học đại cương
	3
	(8)


7.1.4. Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng 

	STT
	MÔN HỌC
	ĐVHT
	LT
	STT MH

	1. 
	Giáo dục quốc phòng 
	
	135 tiết
	(9)

	2. 
	Giáo dục thể chất 
	3
	
	(10)


Chọn 3 đvht từ các môn tự chọn sau:
	STT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐVHT
	GHI CHÚ STT MH

	1
	Taâm lyù giao tieáp
	3
	(11)

	2
	Văn hóa giao tiếp
	3
	(11’)


7.2  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

7.2.1. Khối kiến thức cơ sở (42 ĐVHT )                                                                            
   

	STT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐVHT
	GHI CHÚ STT MH

	1
	Luyện âm
	4
	(12)

	2
	Ngữ pháp 1
	4
	(13)

	3
	Ngữ pháp 2
	4
	(14)

	4
	Kỹ năng tổng hợp 1
	3
	(15)

	5
	Kỹ năng tổng hợp 2
	3
	(16)

	6 
	Kỹ năng tổng hợp 3
	3
	(17)

	7
	Kỹ năng tổng hợp 4
	3
	(18)

	8
	Nghe 1
	3
	(19)

	9
	Nghe 2
	3
	(20)

	10
	Nghe 3
	3
	(21)

	11
	Nói 1
	3
	(22)

	12
	Nói 2
	3
	(23)

	13
	Nói 3
	3
	(24)


7.2.2. Khối kiến thức ngành chính (Ngành Tiếng Anh )

7.2.2.1. Khối kiến thức chung của ngành chính ( 26  ĐVHT )

	STT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐVHT
	GHI CHÚ STT MH

	1
	Đọc 1
	3
	(25)

	2
	Đọc 2
	3
	(26)

	3
	Đọc 3
	3
	(27)

	4
	Đọc 4
	4
	(28)

	5
	Viết 1
	3
	(29)

	6 
	Viết 2
	3
	(30)

	7
	Viết 3
	3
	(31)

	8
	Viết 4
	4
	(32)


7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành chính ( 24 ĐVHT)

	STT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐVHT
	GHI CHÚ STT MH

	1
	Dịch nói 1
	4
	(33)

	2
	Dịch nói 2
	4
	(34)

	3
	Dịch nói 3
	4
	(35)

	4
	Dịch viết 1
	4
	(36)

	5
	Dịch viết 2
	4
	(37)

	6 
	Dịch viết 3
	4
	(38)


7.2.3. Kiến thức bổ trợ (11 ĐVHT): 

	STT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐVHT
	GHI CHÚ STT MH

	1
	Soạn thảo văn bản tiếng Anh
	2
	(39)

	2
	Quản trị học
	3 
	(40)

	3
	Nguyên lý kế toán
	3
	(41)

	4
	Nghiệp vụ văn phòng
	3
	(42)


7.2.4 Thi tốt nghiệp (14 ĐVHT)
	STT
	TÊN MÔN HỌC
	ĐVHT

	1
	Thực tập tốt nghiệp
	4

	2
	Tốt nghiệp môn cơ sở (ĐỌC VIẾT)
	5

	3
	Tốt nghiệp môn chuyên ngành (DỊCH)
	5

	4
	Môn chung (Lý luận chính trị)
	


8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

	HỌC KỲ
	TÊN MÔN HỌC
	SỐ ĐVHT
	TỔNG CỘNG

	I
	Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
	4
	22

	
	Tiếng Việt
	3
	

	
	Luyện âm
	4
	

	
	Ngữ pháp 1
	4
	

	
	Kỹ năng tổng hợp 1
	3
	

	
	Tin học đại cương
	2+2
	

	II
	Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2
	3.5
	22,5

	
	Ngữ pháp 2
	4
	

	
	Kỹ năng tổng hợp 2
	3
	

	
	Nghe 1
	3
	

	
	Nói 1
	3
	

	
	Kế toán đại cương
	3
	

	
	Tự chọn 
	3
	

	III
	Tư Tưởng Hồ Chí Minh
	3
	21

	
	Nghe 2 
	3
	

	
	Nói 2
	3
	

	
	Đọc 1
	3
	

	
	Viết 1
	3
	

	
	Marketing căn bản
	3
	

	
	Kinh tế vi mô
	3
	

	IV
	Đường lối CM Đảng CS Việt Nam  
	4.5
	27,5


	
	Nghe 3
	3
	

	
	Nói 3
	3
	

	
	Đọc 2
	3
	

	
	Viết 2
	3
	

	
	Dịch nói 1
	4
	

	
	Dịch viết 1
	4
	

	
	Nguyên lý kế toán
	3
	

	V
	Kỹ năng tổng hợp 3
	3
	25

	
	Đọc 3
	3
	

	
	Viết 3
	3
	

	
	Dịch nói 2
	4
	

	
	Dịch viết 2
	4
	

	
	Nghiệp vụ văn phòng
	3
	

	
	Soạn thảo văn bản tiếng Anh
	2
	

	
	Quản trị học
	3
	

	VI
	Kỹ năng tổng hợp 4
	3
	33

	
	Đọc 4
	4
	

	
	Viết 4
	4
	

	
	Dịch nói 3
	4
	

	
	Dịch viết 3
	4
	

	
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	

	
	Thi tốt nghiệp môn cơ sở
	5
	

	
	Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành
	5
	


9. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC MÔN HỌC
1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin 
7,5 Đvht (1)
(   Môn tiên quyết: 

Không
(   Nội dung:

Theo QĐ52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh
3 Đvht (2)
(   Môn tiên quyết: 

Không có

(   Nội dung:

Theo QĐ52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008.
3. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
4,5 Đvht (3)
(   Môn tiên quyết: 

Không có

(   Nội dung:

Theo QĐ52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008.

4. Tiếng  Việt thực hành
3 Đvht (4)
(   Môn tiên quyết: 

Không

· Nội dung:

Căn cứ công văn số 24488/BGĐT-ĐH&SĐH, ngày 25/3/2008 của Bộ GD & ĐT.
5. Marketing căn bản
3 Đvht (5)
(   Môn tiên quyết: 

không
(   Nội dung:

Học phần cung cấp cho sinh viên lý thuyết cơ bản về marketing để phần nào tạo điều kiện cho các em làm các công việc có liên quan đến kinh doanh sản xuất sau này.
6. Kinh tế vi mô
3 Đvht (6)
(   Môn tiên quyết: 

Toán cao cấp 
(   Nội dung:

Giới thiệu các kiến thức cơ bản và cơ sở về hoạt động của nền kinh tế thị trường thông qua việc phân tích các quy luật kinh tế cơ bản như quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh. Học phần còn đề cập đến hành vi của các thành viên trong một nền kinh tế như người tiêu dủng, doanh nghiệp và chính phủ. Qua đó, sinh viên sẽ được trang bị công cụ phân tích để hiểu và có thể áp dụng khi học các học phần tiếp theo
7. Kế toán đại cương
3 Đvht (7)
(   Môn tiên quyết: 

không
(   Nội dung:

Nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về công tác kế toán tại một doanh nghiệp, từ việc lập chứng từ gốc ban đầu, ghi vào sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính với những nghiệp vụ như mua vào, sản xuất và bán ra dưới dạng đơn giản.
8. Tin học đại cương:                                                                                                4 Đvht (8)
Môn tiên quyết: 

không
(   Nội dung:

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về tin học, các thao tác chính sử dụng hệ điều hành Windows và cách sử dụng các dịch vụ Web và Mail của Internet.

9. Giáo dục quốc phòng 
(9)
(   Môn tiên quyết: 

Không có

(   Nội dung:
Nội dung ban hành tại Quyết định số  12/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 9 tháng 5 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Giáo dục thể chất 
(10)
(   Môn tiên quyết: 

Không có

(   Nội dung:

Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT, ngày 12/9/1995 và quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

11. Tâm lý giao tiếp
3 Đvht (11)
(   Môn tiên quyết: 

Không
(   Nội dung:

Căn cứ Công văn số 24488/BGD&ĐT-ĐH&SĐH, ngày 25/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
12. Văn hóa giao tiếp:                                                                                      
 3 Đvht (11’)
(   Môn tiên quyết: 

Không

(   Nội dung:

Học phần cung cấp những kiến thức về ngôn từ và cách thức trong văn hóa giao tiếp, giúp người học giao tiếp đạt hiệu quả trong xã hội hiện nay.
13. Luyện âm
4 Đvht (12)
(   Môn tiên quyết: 

không
(   Nội dung:

Học phần nhằm rèn luyện sinh viên phát âm tiếng Anh chuẩn bằng việc luyện tập chuyên sâu nghe và nói các âm cụ thể, các tình huống thực tế kèm theo cả dấu trọng âm, ngữ điệu và âm thanh thật.
14. Ngữ pháp 1
4 Đvht (13)
(   Môn tiên quyết: 

không
(   Nội dung:

Củng cố một số điểm ngữ pháp cơ bản như danh từ đếm được và không đếm được, mạo từ, tính từ, trạng từ, so sánh, thể thụ động và các thì.

15. Ngữ pháp 2
4 Đvht (14)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Ngữ pháp 1
(   Nội dung:

Tiếp tục ôn tập cho sinh viên các điểm ngữ pháp cơ bản khác như các dạng động từ, động từ khiếm khuyết, sự kết hợp giữa tính từ, động từ, danh từ với giới từ, câu điều kiện, lời nói gián tiếp và mệnh đề quan hệ. Từ kiến thức ngữ pháp cơ bản này, sinh viên vận dụng vào trong ngữ cảnh thương mại.

16. Kỹ năng tổng hợp 1
3 Đvht (15)
(   Môn tiên quyết: 

không
(   Nội dung:

Nhaèm taïo ñieàu kieän ñeå sinh vieân coù theå naém vöõng vaø söû duïng thaønh thaïo caùc kyõ naêng ngoân ngöõ cuõng nhö kyõ naêng coâng vieäc ở mức độ tiền trung cấp.
17. Kỹ năng tổng hợp 2
3 Đvht (16)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Kỹ năng tổng hợp 1

(   Nội dung:

Sinh viên được học cách trả lời điện thoại, xếp cuộc hẹn, lên kế hoạch, giải quyết vấn đề, làm báo cáo … trong lĩnh vực kinh doanh
18. Kỹ năng tổng hợp 3
3 Đvht (17)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Kỹ năng tổng hợp 1 và 2

(   Nội dung:

Học phần bổ sung các thuật ngữ thương mại cũng như đưa ra các bài tập tổng hợp, các tình huống kinh doanh để sinh viên phát triển các kỹ năng ngôn ngữ.
19. Kỹ năng tổng hợp 4
3 Đvht (18)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Kỹ năng tổng hợp 1,2,3
(   Nội dung:

Học phần tiếp tục bổ sung các thuật ngữ thương mại, giúp sinh viên làm quen các tình huống kinh doanh cũng như phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh.

20. Nghe 1
3 Đvht (19)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Luyện âm, Ngữ pháp 1 và 2
(   Nội dung:

Sinh viên rèn luyện kỹ năng nghe hiểu trình độ tiền trung cấp qua các bài tập tình huống trong kinh doanh.
21. Nghe 2
3 Đvht (20)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Nghe 1
(   Nội dung:

Sinh viên phát triển kỹ năng nghe trong ngữ cảnh thương mại thông qua các bài tập nghe hiểu với nhiều đề tài phong phú.
22. Nghe 3
3 Đvht (21)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Nghe 2
(   Nội dung:

Phát triển kỹ năng nghe của sinh viên trong xã giao, sử dụng điện thoại, trình bày thông tin, tham dự hội nghị và thương lượng.

23. Nói 1
3 Đvht (22)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên có trình độ tiếng Anh cơ bản
(   Nội dung:

Giuùp sinh vieân reøn luyeän kyõ naêng noùi trình độ tiền trung cấp.
24. Nói 2
3 Đvht (23)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Nói 1
(   Nội dung:

Sinh viên phát triển kỹ năng nói trong các tình huống thương mại thông qua các bài tập với nhiều đề tài phong phú.
25. Nói 3
3 Đvht (24)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Nói 2
(   Nội dung:

Sinh viên phát triển kỹ năng nói trong các tình huống thương mại thông qua các bài tập với nhiều đề tài phong phú.
26. Đọc 1
3 Đvht (25)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên có trình độ tiếng Anh cơ bản
(   Nội dung:

Học phần cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cơ bản, các chiến thuật, thủ thuật để làm một bài tập đọc hiểu. Sinh viên được luyện tập các dạng bài tập đọc hiểu từ trình độ thấp đến cao để làm tiền đề cho các học phần sau.

27. Đọc 2
3 Đvht (26)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Đọc 1
(   Nội dung:

Học phần cung cấp cho sinh viên ngôn ngữ chuyên ngành, kỹ năng giao tiếp thiết yếu thông qua các hoạt động kinh doanh trong ngữ cảnh thực tế. Sinh viên áp dụng các kỹ năng đọc hiểu cơ bản đối với tất cả các bài đọc với chủ đề về kinh doanh
28. Đọc 3
3 Đvht (27)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Đọc 2
(   Nội dung:

Luyện tập cho sinh viên cách nắm bắt ý của người viết bằng cách phân tích đoạn văn để tìm ý chính, ghi chú những chi tiết và suy luận.

Ngoài ra học phần còn cung cấp cho sinh viên những định nghĩa, khái niệm về các lĩnh vực trong sản xuất kinh doanh như các yếu tố trong kinh doanh, các hình thức tổ chức, cách bố trí nơi sản xuất và nhân sự.
29. Đọc 4
4 Đvht (28)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Đọc 3
(   Nội dung:

Sinh viên tiếp tục luyện tập việc nắm bắt ý của người viết và học thêm nhiều chủ đề trong kinh doanh như phân phối, khuyến mãi, báo cáo tài chính, kinh doanh quốc tế.
30. Viết 1
3 Đvht (29)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Ngữ pháp 1 và 2
(   Nội dung:

Sinh viên được ôn tập về các loại mệnh đề, các loại câu, nhóm giới từ và rèn luyện cách viết câu đúng cú pháp.
31. Viết 2
3 Đvht (30)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Viết 1
(   Nội dung:

Sinh viên lập dàn ý, phân tích đoạn văn, luyện tập viết các bài luận hoàn chỉnh về các thể loại như tường thuật, miêu tả và nghị luận
32. Viết 3
3 Đvht (31)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Viết 2
(   Nội dung:

Sinh viên lập dàn ý, phân tích đoạn văn, luyện tập viết các bài luận hoàn chỉnh về các thể loại như tường thuật, miêu tả và nghị luận
33. Viết 4
4 Đvht (32)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Ngữ pháp 1 và 2
(   Nội dung:

Sinh viên học lý thuyết và thực hành các kỹ năng cần thiết khi viết thư tín thương mại, đơn xin việc…
34. Dịch nói 1
4 Đvht (33)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đạt trình độ trung cấp về tiếng Anh
(   Nội dung:

Học phần cung cấp lý thuyết phiên dịch, kỹ năng diễn đạt ý trong ngữ cảnh. Sinh viên luyện tập dịch theo một số mẫu câu cơ bản, trình độ tiền trung cấp.
35. Dịch nói 2
4 Đvht (34)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Dịch nói 1
(   Nội dung:

Học phần nhằm mục đích phát triển khả năng diễn đạt và chuyển tải ý nghĩa từ tiếng Anh sang tiếng Việt theo phong cách nói. Sinh viên luyện tập dịch những câu dài hơn, những mẫu hội thoại hay đoạn văn dài hơn, trình độ trung cấp.
36. Dịch nói 3
4 Đvht (35)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Dịch nói 2
(   Nội dung:

Sinh viên tiếp tục luyện tập dịch các đoạn hội thoại, đoạn văn trình độ trung cấp và một số ở trình độ cao cấp.
37. Dịch viết 1
4 Đvht (36)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên nắm vững ngữ pháp tiếng Anh trình độ trung cấp
(   Nội dung:


Sinh viên học lý thuyết biên dịch cơ bản và luyện tập dịch câu từ Anh sang Việt và ngược lại.
38. Dịch viết 2
4 Đvht (37)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Dịch viết 1
(   Nội dung:


Sinh viên rèn luyện kỹ năng dịch câu (Việt sang Anh) và đoạn (Anh sang Việt) với nhiều chủ đề khác nhau ở trình độ trung cấp..
39. Dịch viết 3
4 Đvht (38)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên đã học Dịch viết 2
(   Nội dung:


Sinh viên luyện dịch các đoạn (Việt sang Anh) và các bài viết ngắn (Anh sang Việt) với nhiều đề tài khác nhau ở trình độ trung cấp và cao cấp.
40. Soạn thảo văn bản tiếng Anh
2 Đvht (39)
(   Môn tiên quyết: 

Sinh viên tối thiểu phải đạt trình độ tiếng Anh trung cấp
(   Nội dung:

Học phần nhằm rèn luyện cho sinh viên cách soạn thảo các văn bản tiếng Anh như đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, bản báo cáo, các dạng bản báo cáo tài chính v.v giúp sinh viên dễ dàng thực hiện công việc của mình sau này.
41. Quản trị học 
3  Đvht (40)
(   Môn tiên quyết: 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin Mác – Lê nin và Kinh tế vi mô

(   Nội dung:

Đây là môn học cung cấp những kiến thức lý thuyết mang tính nền tảng để nghiên cứu quản trị doanh nghiệp và các lý thuyết để nghiên cứu quản trị sản xuất, quản trị dịch vụ, quản trị marketing.
42. Nguyên lý kế toán
3 Đvht (41)
(   Môn tiên quyết: 

Kinh tế chính trị Mác - Lênin Mác – Lê nin và Kinh tế vi mô

(   Nội dung:

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết: các khái niệm, bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán; các phương pháp kế toán; quá trình thu thập, ghi chép số liệu kế toán; trình tự kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; các hình thức kế toán; nội dung và các hình thức tổ chức kế toán
43. Nghiệp vụ văn phòng:                                                                                            3 Đvht (42)


(   Môn tiên quyết: 

không
(   Nội dung:

Học phần nhằm hướng dẫn cho sinh vieân nghieäp vuï cần thiết khi là một nhân viên vaên phoøng, thư ký, trợ lý.
10. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 10.1 Danh sách giảng viên cơ hữu

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Văn bằng cao nhất, ngành đào tạo
	Môn học / học phần 

sẽ giảng dạy
	

	1
	Đỗ Cao Trí
	1979
	- Cử nhân 
- Kinh tế
	Nguyên lý CN Mác – Lênin

Nguyên lý kế toán
	(1) (41)

	2
	Nguyễn Xuân Tới
	1951
	- Tiến sĩ 

- Kinh tế
	Nguyên lý CN Mác – Lênin

Tư tưởng Hồ Chí Minh 
	(1)

(2)

	3
	Bùi Thị Tuyết
	1977
	- Cử nhân
 - Ngữ văn
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Tiếng Việt thực hành

Tâm lý giao tiếp
	(2) (4)

(11)

	4
	Bùi Thị Phương Thảo
	1974
	- Cử nhân
- KHXHNV
	Đường lối CM Đảng CSVN
	(3)

	5
	Phạm Thị Vân
	1982
	- Cử nhân
- GDTC
	Giáo dục thể chất
	(5)

	6
	Trần Thị Kim Ánh
	1977
	- Thạc sỹ

- QTKD
	Marketing căn bản
	(8)

	7
	Nguyễn Thái Nho
	1974
	- Thạc sỹ 
- CNTT
	Tin học đại cương
	(10)

	8
	Nguyễn Phú Thọ
	1954
	- Tiến sỹ
- Ngôn ngữ học
	Các môn thuộc kiến thức cơ sở và ngành
	(12 đến 38)

	9
	Dương T. Thu Nhung
	1975
	- Thạc sỹ

 - Ngôn ngữ
	Các môn thuộc kiến thức cơ sở và ngành
	(12 đến 38)

	10
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	1970
	- Thạc sỹ

 - Ngôn ngữ
	Các môn thuộc kiến thức cơ sở và ngành
	(12 đến 38)

	11
	Trương T. Ngọc Thu
	1977
	- Cử nhân 
- Tiếng Anh
	Các môn thuộc kiến thức cơ sở và ngành
	(12 đến 38)

	12
	Nguyễn Văn Sa
	1979
	- Thạc sỹ

 - Ngôn ngữ học ứng dụng
	Các môn thuộc kiến thức cơ sở và ngành
	(12 đến 38)

	13
	La Đăng Quang
	1979
	- Cử nhân 
- Tiếng Anh
	Các môn thuộc kiến thức cơ sở và ngành
	(12 đến 38)

	14
	Thái Yên Hà
	1978
	- Thạc sỹ

 - Giảng dạy tiếng Anh
	Các môn thuộc kiến thức cơ sở và ngành
Soạn thảo văn bản tiếng Anh
	(12 đến 39)


10.2 Danh sách giảng viên thỉnh giảng

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Văn bằng cao nhất, 

ngành đào tạo
	Môn học / học phần 

sẽ giảng dạy
	

	1
	Lưu Hà Vĩ
	1940
	- Tiến sỹ

- Triết học
	Nguyên lý CN Mác -Lênin
	(1)

	2
	Nguyễn Tiến Hữu
	1955
	- Thạc sỹ  

- KHXHNV
	Nguyên lý CN Mác -Lênin
	(1)

	3
	Nguyễn T. Quế Phượng
	1958
	- Tiến sỹ

- Tâm lý học
	Tâm lý giao tiếp
	(11)

	4
	Văn Thị Loan
	1960
	- Thạc sỹ

- Kế toán
	Kế toán đại cương
	(7)

	5
	Trương Thị Thanh Xuân
	1962
	- Thạc sỹ

- QTKD
	Kinh tế vi mô

Quản trị học
	(6) (40)

	6
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	1976
	- Thạc sỹ

- Giảng dạy tiếng Anh
	Kỹ năng tổng hợp, Dịch viết
	(15 đến 18)

	7
	Võ Thị Minh Trí
	1979
	- Thạc sỹ

- Giảng dạy tiếng Anh
	Kỹ năng tổng hợp, Nghe, Nói
	(15 đến 24)

	8
	Võ Hoàng Thơ
	1985
	- Cử nhân
- Tiếng Anh
	Nghe, Nói
	(19 đến 24)

	9
	Kim Huỳnh Điệp
	1972
	- Thạc sỹ

- Giảng dạy tiếng Anh
	Đọc, Viết
	(25 đến 32)

	10
	Trần Kim Thy
	1974
	- Thạc sỹ

- Giảng dạy tiếng Anh
	Đọc, Viết
	(25 đến 32)

	11
	Nguyễn Văn Giáo
	1960
	- Thạc sỹ

- Giảng dạy tiếng Anh
	Đọc, Viết
	(25 đến 32)

	12
	Nguyễn Hồng Linh Quyền
	1970
	- Cử nhân 
- Tiếng Anh
	Dịch nói, Dịch viết
	(33 đến 38)

	13
	Nguyễn Thị Vân
	1955
	- Cử nhân 
- Văn
	Nghiệp vụ văn phòng
	(42)


11. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HỌC TẬP
       11.1 Giảng ñöôøng vaø cô sôû hoïc thöïc haønh:

           Nhaø tröôøng hieän coù:


-  khoảng 50 phoøng hoïc lyù thuyeát. 


-  1 thö vieän vôùi dieän tích 400m2.


-  1 hoäi tröôøng : 300 choã ngoài.

        11.2 Thieát bò phuïc vuï giaûng daïy –hoïc taäp


-  phoøng hoïc lyù thuyeát ñöôïc trang bò ñaày ñuû baøn, gheá, buïc, baûng, ñeøn chieáu saùng,


-  4 phoøng vi tính         


-  1 phoøng nghe – nhìn coù ñeøn chieáu, TV, maùy  caùt-xeùt .


-  maùy caùt – xeùt 


-  maùy ñeøn chieáu 


-  maùy chieáu giaùo aùn ñieän töû


-  Thö vieän :  2.500 ñaàu saùch vaø 5.000 cuoán (chuû yeáu saùch nghieäp vuï), caùc loaïi baùo, taïp chí phuïc vuï cho hoïc taäp, giaûi trí tinh thaàn cho sinh vieân.

11.3 Khu kyù tuùc xaù hoïc sinh – sinh vieân


-  2 nhaø kyù tuùc xaù 2 taàng,

     - khu kyù tuùc xaù coù 1 khu nhaø aên, 1 vaên phoøng  quaûn lyù vaø 1 saân cho hoaït ñoäng theå duïc theå thao. 
11.4 Giáo trình, tập bài giảng

	STT
	Tên giáo trình, 
tập bài giảng
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm  xuất bản
	STT MH

	1
	Những nguyên lý cơ bản của  chủ nghĩa Mác - Lênin
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	NXB Học viện chính trị quốc gia
	2008
	(1)

	2
	Tư Tưởng Hồ Chí Minh
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	NXB Học viện chính trị quốc gia
	2008
	(2)

	3
	Đường lối của Đảng  CSVN
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	NXB Học viện chính trị quốc gia
	2008
	(3)

	4
	Tiếng việt thực hành
	Bùi Minh Tòan, Lê A, Đỗ Việt Hùng
	NXB Giáo dục
	
	(4)

	5
	Marketing caên baûn
	Phan Thaêng - Phan Ñình Quyeàn
	NXB Thoáng keâ
	2000
	(5)

	6
	Marketing caên baûn
	Phillip Kotler
	NXB Thoáng keâ
	1999
	(5)

	7
	Kinh teá hoïc Tập 1
	Paul A. Samuelson - William D. Nordhaus
	NXB Chính trò QG
	1997
	(6)

	8
	Kế toán đại cương
	Bộ môn Kế toán – kiểm toán, Khoa Kinh tế, ĐH Quốc gia Tp. HCM
	NXB ĐH Quốc gia Tp. HCM
	2005
	(7)

	9
	Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office word 2007
	eDT 
	Microsoft CPLS
	2007
	(8)

	10
	Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office Excels  2007
	eDT
	Microsoft CPLS 
	2007
	(8)

	11
	Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office Powerpoint 2007
	eDT
	Microsoft CPLS
	2007
	(8)

	12
	Internet Explore toàn tập
	Đoàn Thiện Ngân
	Nhà Xuất Bản LĐXH
	2003
	(8)

	13
	Tâm lý giao tiếp
	Nguyễn Đức Sơn
	ĐHSPHN
	2007
	(11)

	14
	Ngôn ngữ văn hóa giao tiếp
	Nguyễn Huy Cẩn
	NXB Thông tin KHXH
	2003
	(11’)

	15
	Sounds English
	J.D.O’Connor & Clare Fletcher
	Nxb Tp.HCM
	1997
	(12)

	16
	Business Grammar Practice
	Michale Duckworth
	Oxford University Press
	2003
	(13) (14)

	17
	Business Basics
	David Grant
	Oxford University Press
	2000
	(15) (16)

	18
	New International Business 
	Leo Jones
	Oxford University Press
	2002
	(17) (18)

	19
	Business Listening & Speaking
	David Riley
	Nxb Tp. HCM
	2000
	(19-24)

	20
	Focusing on IELTS - reading
	Kerry O’Sullivan
	Nxb Tổng hợp Tp.HCM
	2003
	(25)

	21
	Head for Business
	Jon Naunton
	Oxford University Press
	1998
	(26)

	22
	You are in business
	John Thomas French
	Nxb Tp. HCM
	1996
	(27) (28)

	23
	Writing Academic English
	Alice Oshima
	Cambridge University Press
	2002
	(29) (30)

	24
	International Composition Practice
	Linda Lonon Blanton
	Nxb Tp. HCM
	2001
	(31)

	25
	Writing Business Letters
	Anthony Cheung
	Oxford University Press
	1996
	(32)

	26
	Tài liệu, báo chí
	
	
	
	(33 - 39)

	27
	Quaûn trò hoïc
	Nguyeãn Thanh Hoäi - Phan Thaêng
	NXB Thoáng keâ
	1999
	(40)

	28
	Nguyeân lyù keá toaùn
	Nguyeãn Vieät, Voõ vaên Nhò
	NXB Taøi chính
	2003
	(41)

	29
	Giáo trình Nghiệp vụ thư ký
	Lương Minh Việt
	NXB Hà  Nội 
	2005
	(42)


12. Hướng dẫn thực hiện chương trình: 
12.1  Chương trình đào tạo cao đẳng ngành tiếng Anh được thiết kế thuận lợi cho việc phát triển các chương trình đào tạo theo mô hình ngành chính – ngành phụ (major – minor). Chương trình bao gồm 6 học kỳ với khối lượng kiến thức toàn khóa là 151 đơn vị học trình (chưa kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).
12.2 Phần kiến thức chuyên ngành được thiết kế theo lĩnh vực chuyên ngành hẹp của ngành tiếng Anh, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của xã hội.
12.3 Phần kiến thức bổ trợ được thiết kế theo hướng ngành phụ, khác với chuyên ngành tiếng Anh, nhưng xét thấy có lợi cho việc định hướng nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp và phù hợp với xu hướng nghề nghiệp trong xã hội hiện nay.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008.
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